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DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử

[bookmark: _Hlk230618776]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15;
Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày     tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử; Báo cáo thẩm tra số……./BC-HĐND ngày …. tháng …. năm 2026 của Ban ……. Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dự án thuộc phạm vi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này phải triển khai dự án, kê khai, nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Tiêu chí xác định dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ
1. Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn là dự án sản xuất nguyên liệu, vật tư, linh kiện để cung cấp trực tiếp cho dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn. Doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn được hỗ trợ từ ngân sách phải đáp ứng đồng thời ba tiêu chí sau:
a) Dự án sản xuất nguyên liệu, vật tư, linh kiện để cung cấp trực tiếp cho dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn phải thuộc danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
b) Doanh nghiệp phải có bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo với tối thiểu 10 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên. Trong đó có ít nhất 50% số nhân lực của bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là công dân Việt Nam. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không bắt buộc phải có bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo nhưng phải có tối thiểu 3 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên thực hiện hoạt động này. Trong đó có ít nhất 50% số nhân lực làm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là công dân Việt Nam.
c) Doanh nghiệp phải có tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần bình quân trong 03 năm tài chính liền kề hoặc từ 200 tỷ đồng Việt Nam/năm trở lên trong 03 năm tài chính liền kề; trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 03 năm thì tính bình quân trên toàn bộ thời gian hoạt động kể từ khi thành lập, nhưng không ít hơn 01 năm tài chính đầy đủ.
2. Dự án sản xuất thiết bị điện tử là các dự án sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, thiết bị truyền thông thuộc mục C.26 (Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học) của Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ từ ngân sách phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Tiêu chí sử dụng các sản phẩm chip bán dẫn được thiết kế, sản xuất hoặc đóng gói, kiểm thử tại Việt Nam trong các sản phẩm của dự án sản xuất thiết bị điện tử, đáp ứng khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Sử dụng sản phẩm chip bán dẫn có thiết kế thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam. Trong đó, quyền sở hữu được thiết lập thông qua việc tự thực hiện việc thiết kế hoặc thuê người khác trong đó có người Việt Nam thực hiện việc thiết kế hoặc mua thiết kế đó từ các chủ thể khác.
- Sử dụng sản phẩm chip bán dẫn được sản xuất hoặc đóng gói, kiểm thử tại nhà máy, dây chuyền ở Việt Nam.
b) Tiêu chí về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời hai nội dung sau:
-  Doanh nghiệp phải có bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo với tối thiểu 10 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên. Trong đó có ít nhất 50% số nhân lực của bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là công dân Việt Nam. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không bắt buộc phải có bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo nhưng phải có tối thiểu 3 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên thực hiện hoạt động này. Trong đó có ít nhất 50% số nhân lực làm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là công dân Việt Nam.
- Doanh nghiệp phải có tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần bình quân trong 03 năm tài chính liền kề hoặc từ 200 tỷ đồng Việt Nam/năm trở lên trong 03 năm tài chính liền kề; trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 03 năm thì tính bình quân trên toàn bộ thời gian hoạt động kể từ khi thành lập, nhưng không ít hơn 01 năm tài chính đầy đủ.
c) Sản phẩm của dự án sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam có thiết kế (bao gồm đặc tả yêu cầu, kiến trúc hệ thống, thiết kế chi tiết, sơ đồ nguyên lý, bố trí mạch in và các tài liệu kỹ thuật liên quan) thuộc sở hữu của chính doanh nghiệp. Trong đó, quyền sở hữu được thiết lập thông qua việc tự thực hiện việc thiết kế hoặc thuê người khác trong đó có người Việt Nam thực hiện việc thiết kế hoặc mua thiết kế đó từ các chủ thể khác.
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
1. Phù hợp chiến lược hoặc chương trình phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ.
2. Doanh nghiệp án không thuộc trường hợp đang trong quá trình giải thể hoặc bị yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.
3.Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm nộp hồ sơ phải dương; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.
4. Có năng lực kỹ thuật và nhân sự để triển khai dự án, được chứng minh thông qua trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện dự án.
5. Chứng minh được đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động nghiên cứu, thiết kế và phát triển (R&D) cốt lõi của dự án là nhân sự làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp ở Việt Nam.
6. Trường hợp doanh nghiệp đã được hưởng các chính sách hỗ trợ từ các chương trình, đề án, dự án khác của Trung ương hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. cho cùng một nội dung chi quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này thì không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết.
Điều 5. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Sản xuất mẫu thử: Hỗ trợ 70% chi phí, tổng mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng cho 1 dự án.
2. Mua công nghệ, đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ 70% chi phí, tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng cho 1 dự án.
[bookmark: _Hlk235357895]Điều 6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự và thủ tục tiếp nhận
1. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối xét duyệt đề nghị hỗ trợ các dự án (sau đây gọi là Cơ quan đầu mối).
2 Trình tự xét duyệt, hỗ trợ
a) Hồ sơ đăng ký hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử 
Doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử phải nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Cơ quan đầu mối, bao gồm:
- Đơn đăng ký hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- Thuyết minh dự án tương ứng theo Mẫu số 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) hoặc các tài liệu tương đương khác.
- Văn bản cam kết của tổ chức đề xuất về việc chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung của dự án theo Mẫu số 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- Hồ sơ dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Các văn bản, hồ sơ tài liệu khác chứng minh đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo yêu cầu.
b) Xét duyệt đề nghị hỗ trợ các dự án
Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày xác nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đầu mối tổ chức xét duyệt đề nghị hỗ trợ các dự án. Việc tổ chức xét duyệt thực hiện theo hình thức Thành lập Hội đồng xét duyệt;
- Hội đồng xét duyệt do Cơ quan đầu mối thành lập, có từ 07 đến 09 thành viên, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên và thư ký, được lựa chọn theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, khách quan, là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia ngành, doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, chuyên gia tài chính có năng lực và chuyên môn phù hợp với dự án. Trường hợp khác do Cơ quan đầu mối quyết định;
- Thành viên Hội đồng xét duyệt đáp ứng các yêu cầu sau: Phù hợp về năng lực, chuyên môn hoặc có kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực của dự án, phương án đầu tư được tư vấn; không có xung đột lợi ích trong quá trình tham gia hoạt động của Hội đồng xét duyệt; không đồng thời là cá nhân, đại diện doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án; không thuộc một trong các trường hợp sau: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích hoặc chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
- Hội đồng xét duyệt làm việc theo nguyên tắc: Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan; Hội đồng xét duyệt chỉ họp khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên tham dự, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền điều hành; thành viên Hội đồng xét duyệt không được tiết lộ thông tin, sử dụng nội dung hồ sơ ngoài phạm vi đánh giá; chịu trách nhiệm bảo mật thông tin; các ý kiến đánh giá được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng xét duyệt để đi đến kết luận tập thể;
- Hội đồng xét duyệt thực hiện đánh giá theo tiêu chí quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này; đồng thời xác định từng nội dung được hỗ trợ, tiến độ, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra tương ứng, hồ sơ thanh toán đối với từng nội dung hỗ trợ;
- Hội đồng xét duyệt làm việc theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến;
- Trình tự làm việc của Hội đồng xét duyệt:
+ Tài liệu phục vụ phiên họp được gửi cho thành viên Hội đồng xét duyệt theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp trước phiên họp ít nhất 03 ngày;
+ Hội đồng xét duyệt trao đổi, thống nhất từng nội dung hỗ trợ của dự án, biểu quyết bằng phiếu đối với từng nội dung. Trường hợp nội dung của hỗ trợ của dự án có từ hai phần ba (2/3) tổng số phiếu biểu quyết “Đạt” trở lên thì nội dung đó được đồng ý đề xuất hỗ trợ;
+ Thư ký Hội đồng xét duyệt tổng hợp và công khai kết quả biểu quyết của Hội đồng tại buổi họp, lập Biên bản họp trong đó ghi rõ kết quả biểu quyết, ý kiến của từng thành viên và kết luận về từng nội dung được hỗ trợ, thời gian, tiến độ và các kết quả đầu ra, mức hỗ trợ và hồ sơ thanh toán đối với từng nội dung hỗ trợ;
+Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan đầu mối thành lập Hội đồng xét duyệt khác hoặc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.
- Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng, phiếu đánh giá, biên bản họp tương ứng do Cơ quan đầu mối ban hành.
c) Hoàn thiện hồ sơ:
Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp Hội đồng xét duyệt, Cơ quan đầu mối thông báo kết quả cho tổ chức đề nghị hỗ trợ dự án để hoàn thiện hồ sơ và gửi về Cơ quan đầu mối trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo. Quá thời hạn theo yêu cầu, Cơ quan đầu mối chấm dứt xem xét đề xuất hỗ trợ dự án.
Trường hợp hồ sơ đề xuất hỗ trợ dự án không được chấp thuận thì Cơ quan đầu mối thông báo kết quả cho tổ chức đề xuất.
d) Thẩm định kinh phí hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử
Trên cơ sở kết quả xét duyệt đề xuất hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử, trong thời hạn 10 ngày Cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định kinh phí hỗ trợ theo các nội dung:
- Kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án theo kết quả xét duyệt.
- Đánh giá sự phù hợp của dự toán kinh phí so với các nội dung hỗ trợ theo kết quả xét duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan đầu mối thuê đơn vị thẩm tra kinh phí nhiệm vụ theo quy định.
- Rà soát nội dung hỗ trợ và xác định tỷ lệ hoặc mức hỗ trợ.
- Xem xét sự phù hợp của phương án huy động vốn đối ứng của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án.
đ) Phê duyệt hỗ trợ dự án
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định kinh phí hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử, Thủ trưởng Cơ quan đầu mối xem xét, phê duyệt hỗ trợ dự án theo Mẫu số 4, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này. Quyết định phê duyệt bao gồm các nội dung: Tên dự án; kết quả dự kiến của từng hạng mục; thời gian thực hiện; kinh phí; Tên doanh nghiệp thực hiện dự án và các nội dung khác theo quy định của Cơ quan đầu mối xét duyệt đề nghị hỗ trợ dự án.
Thông tin phê duyệt hỗ trợ dự án sản được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử gồm: Tên dự án; Tên doanh nghiệp thực hiện dự án; thời gian thực hiện và các nội dung khác theo quy định của Cơ quan đầu mối.
Hủy kết quả phê duyệt hỗ trợ dự án:
- Cơ quan đầu mối hủy Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án trong các trường hợp sau: Doanh nghiệp đăng ký có hành vi giả mạo, gian lận hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký hoặc trong quá trình kiểm tra, đánh giá Cơ quan đầu mối phát hiện vi phạm.
Trường hợp cần thiết và phù hợp với điều kiện khả năng của Cơ quan đầu mối xét duyệt đề nghị hỗ trợ dự án, Cơ quan đầu mối chức khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án trước khi xem xét phê duyệt hỗ trợ dự án.
e) Ký kết hợp đồng tài trợ, hỗ trợ và cấp kinh phí hỗ trợ dự án
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án, Cơ quan đầu mối ký hợp đồng hỗ trợ thực hiện dự án với doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ để triển khai thực hiện dự án. Hợp đồng được ký kết dưới hình thức bản giấy hoặc hợp đồng điện tử theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Giao dịch điện tử theo Mẫu số 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Cấp kinh phí
- Việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho dự án được thực hiện khi tổ chức chủ trì đã cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định tại hợp đồng;
- Căn cứ hợp đồng hỗ trợ, Cơ quan đầu mối xét duyệt đề nghị hỗ trợ dự án thực hiện cấp kinh phí theo quy định hiện hành về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.
Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện hỗ trợ được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi dự toán hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Hlk213330445]2. Nội dung chi và mức chi của hội đồng xét duyệt hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được thực hiện theo nội dung và mức chi cho hội đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…….năm 2026.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng …năm 2026.
	Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
-	Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
-	Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
-	Các Bộ: Tư pháp; Tài chính; KHCN;
-	Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
-	Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
-	Các Văn phòng: Thành ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND Thành phố;
-	Các sở, ban, ngành Thành phố;
-	Thường trực HĐND, UBND phường, xã và đặc khu;
-	Trung tâm Công báo Thành phố;
-	Lưu: VT, ….
	CHỦ TỊCH
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Phụ lục I
CÁC BIỂU MẪU 
(Kèm theo Nghị quyết số …… ngày…. tháng ……năm 2026
của Hội đồng nhân dân Thành phố)
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỰ ÁN
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                       Email:                                  Website:
- Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số:            nơi cấp                 ngày cấp
- Mã số thuế:
- Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Chúng tôi đề nghị được hỗ trợ thực hiện dự án từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:
1. Thông tin về dự án
- Tên dự án:
- Loại dự án: (chọn 01 trong các loại dự án sau)
☐ Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn
☐ Dự án sản xuất thiết bị điện tử
- Quyết định phê duyệt đầu tư số:             ngày           tháng             năm
- Quy mô dự án đầu tư:
- Thời gian thực hiện dự án:
- Địa điểm thực hiện dự án:
- Tổng kinh phí thực hiện dự án:            đồng (bằng chữ...)
Trong đó:
+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:         đồng (bằng chữ...)
+ Nguồn kinh phí khác (nếu có):                                    đồng (bằng chữ...)
Tỷ lệ kinh phí đề nghị hỗ trợ trên tổng kinh phí thực hiện: ...%
2. Hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ dự án bao gồm:
- Thuyết minh dự án;
- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của doanh nghiệp đề xuất;
- Văn bản cam kết của doanh nghiệp đề nghị  về việc chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung dự án;
- Các tài liệu khác.
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ. Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí minh xem xét phê duyệt hỗ trợ.
	
	..., ngày ... tháng ... năm...
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu số 2
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:
5. Điện thoại:                                   Fax:
Email:                                                            Website:
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
7. Tên và số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp:
II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án đầu tư:
2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư lần gần nhất
3. Thời gian thực hiện:
4. Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư:
5. Tổng mức kinh phí: .................................. đồng
6. Mô tả công nghệ, quy trình công nghệ của dự án đầu tư
7. Mô tả các sản phẩm, dịch vụ, thị trường của dự án đầu tư
III. THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ:
2. Thời gian thực hiện: .............................tháng
3. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: ...........................đồng
3.1. Nguồn ngân sách nhà nước: ...................................đồng
3.2. Nguồn vốn đối ứng: .......................................đồng
4. Mục tiêu nhiệm vụ:
IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ
	STT
	Các nội dung (hạng mục) đề xuất tài trợ
	Kết quả đầu ra
	Thời gian thực hiện (số tháng)
	Kinh phí
	Ghi chú

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	

	2...
	Nội dung (hạng mục) 2,3...
	
	
	
	


V. GIẢI TRÌNH NỘI DUNG (HẠNG MỤC) ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ
1. Sự phù hợp về đối tượng, tiêu chí, điều kiện được tài trợ (quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo........)
2. Nhu cầu về các nội dung đề xuất tài trợ, kết quả đầu ra, thời gian, kinh phí và các hồ sơ thanh toán
3. Phương án tài chính để thực hiện nhiệm vụ
4. Năng lực thực hiện dự án
VI. HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
1. Hiệu quả về sản xuất kinh doanh
2. Hiệu quả về kinh tế
3. Hiệu quả về môi trường, xã hội
4. Tác động của kết quả nhiệm vụ đến kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, lan tỏa của nhiệm vụ.

	
	..., ngày ... tháng ... năm...
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Phụ lục II
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Nội dung đề nghị tài trợ
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Từ NSNN
	Ngoài NSNN

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ...
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ …

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung (hạng mục) 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,...


Mẫu số 3
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	(Số hiệu văn bản)
	……., ngày … tháng … năm ……



VĂN BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
I. Thông tin về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức: 	
	
2. Mã số thuế:	 
3. Địa chỉ:	
	
4. Điện thoại: …………….. Email: …………………… Website: 	
5. Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số: ……….. nơi cấp …………………… ngày cấp	
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức:	
	
7. Tên dự án: 	
	
II. Nội dung cam kết
Doanh nghiệp, tổ chức cam kết:
1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ.
2. Chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung dự án.
3. Thực hiện đúng các cam kết khi nhận hỗ trợ để thực hiện dự án theo Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhiệm vụ về sử dụng kinh phí, tài sản, kết quả, hiệu quả của dự án.
4. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
5. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Mẫu số 4
	(CƠ QUAN)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:             /QĐ
	..., ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hỗ trợ dự án
GIÁM ĐỐC 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết….
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ dự án cho doanh nghiệp, tổ chức với các nội dung sau:
1. Tên doanh nghiệp:
2. Tên dự án:
3. Kết quả dự kiến của từng hạng mục (Phụ lục kèm theo Quyết định này)
4. Thời gian thực hiện dự án:
5. Kinh phí thực hiện dự án:
- Tổng kinh phí thực hiện dự án …. đồng (bằng chữ....). Trong đó:
- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: ................ đồng (bằng chữ...)
- Kinh phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ................. đồng (bằng chữ...)
(Phụ lục kèm theo Quyết định này)
6. Các nội dung khác theo quy định của cơ quan đầu mối.
Điều 2. Doanh nghiệp thực hiện dự án, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. <Tên doanh nghiệp thự hiện dự án> có trách nhiệm thực hiện các cam kết và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT, ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục III
KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA TỪNG HẠNG MỤC
(Kèm theo Quyết định số ..../QĐ.......ngày.....tháng........năm.....)

	TT
	Hạng mục
	Kết quả đầu ra
	Kinh phí tài trợ (đồng)
	Thời gian thực hiện
	Hồ sơ thanh toán
	Ghi chú

	
	
	Tên kết quả
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục IV
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Quyết định số ..../QĐ.... ngày......tháng......năm.....)
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung đề nghị tài trợ
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Từ NSNN
	Ngoài NSNN

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ .....
	Tổng Số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ...

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Mẫu số 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ
THỰC HIỆN DỰ ÁN.......
Số:              /20.../HĐ-TT......
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định ............
Căn cứ ............
Căn cứ Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ... của cơ quan quản lý nhiệm vụ về việc phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo “...”,
Hôm nay, ngày   tháng   năm 20... tại…
CHÚNG TÔI GỒM:
1. Bên tài trợ (Bên A) là:
- Do Ông/Bà:
- Chức vụ: 					, làm đại diện
- Địa chỉ:
- Điện thoại:						Fax:
- Số tài khoản:					tại ngân hàng/Kho bạc:
2. Bên nhận tài trợ (Bên B) là:
- Do Ông/Bà:
- Chức vụ: 					, làm đại diện
- Địa chỉ:
- Điện thoại:					Fax:
- Số tài khoản:					tại ngân hàng/Kho bạc:
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ ......... (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:
Điều 1. Tài trợ và nhận tài trợ thực hiện nhiệm vụ ....
1. Bên A tài trợ và Bên B nhận tài trợ để thực hiện nhiệm vụ: “...”1, mã số ..........
2. Các nội dung chi tiết, tiến độ thực hiện và kết quả đầu ra của nhiệm vụ được quy định trong Thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt và Phụ lục kèm theo Hợp đồng.
Thuyết minh và các Phụ lục kèm theo là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng.
3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ .... là ... tháng, từ tháng ... năm 20... đến tháng ... năm 20...
Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ....
Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo: ........... đồng.
(Bằng chữ:        ), trong đó:
1. Kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: ..................... đồng.
(Bằng chữ:              ), bằng ... % tổng kinh phí;
2. Kinh phí từ nguồn vốn của tổ chức chủ trì: ....................... đồng.
(Bằng chữ: ...................................................).
Điều 3. Phương thức giải ngân và thanh toán
1. Việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ chi được thực hiện khi Bên B đã giải ngân theo đúng nội dung, tiến độ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng và quy định hiện hành.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp thanh toán hợp lệ, Bên A cấp thanh toán cho Bên B.
3. Quyết toán kinh phí được thực hiện theo từng nội dung tài trợ và tiến độ thực hiện tại Hợp đồng.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;
b) Cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Bên B theo đúng tiến độ và điều kiện đã thỏa thuận tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng;
c) Kiểm tra từng nội dung tài trợ phục vụ cho việc quyết toán kinh phí trước mỗi lần thanh toán cho Bên B hoặc theo quy định tại Điều 16 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
d) Có quyền yêu cầu điều chỉnh tiến độ hoặc tạm ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không thực hiện đúng tiến độ, không huy động đủ các nguồn lực như đã cam kết theo Thuyết minh và Hợp đồng tài trợ;
đ) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh Hợp đồng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
e) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng tài trợ với Bên B theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng này;
g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản liên quan.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
a) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của nhiệm vụ để đạt được các kết quả đầu ra như đã cam kết trong Thuyết minh và Hợp đồng tài trợ;
b) Huy động đầy đủ và kịp thời các nguồn vốn khác (nếu có) theo đúng cam kết; phối hợp với Bên A tiến hành thanh toán, quyết toán theo quy định;
c) Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của bên A hoặc cơ quan có thẩm quyền;
d) Đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các nội dung cần thiết trong Hợp đồng và Thuyết minh để đảm bảo mục tiêu của nhiệm vụ;
đ) Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Bên A và các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ;
e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của mọi hồ sơ, chứng từ cung cấp cho Bên A;
g) Báo cáo cung cấp số liệu, thông tin phục vụ quản lý trong thời gian 05 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động;
h) Thực hiện bảo mật nội dung, kết quả đầu ra của nhiệm vụ theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước.
Điều 5. Điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng
1. Điều chỉnh Hợp đồng:
a) Hợp đồng có thể được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau: thay đổi thời gian thực hiện, nội dung thực hiện, thông tin về tổ chức chủ trì nhiệm vụ. Việc điều chỉnh không được làm thay đổi mục tiêu chính và không được làm tăng tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã được phê duyệt;
b) Khi có nhu cầu điều chỉnh, Bên B gửi văn bản đề nghị cho Bên A để xem xét. Việc điều chỉnh chỉ có hiệu lực khi được hai bên thống nhất và lập thành Phụ lục Hợp đồng.
2. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chấm dứt trong các trường hợp sau:
a) Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi Bên B vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng; bị đình chỉ hoạt động bởi cơ quan có thẩm quyền; sử dụng kinh phí sai mục đích, quyết toán không minh bạch; không thực hiện chế độ báo cáo hoặc từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm tra, giám sát; gian lận hồ sơ, cung cấp thông tin sai sự thật; tự ý chuyển giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trái thẩm quyền hoặc do Bên B thông qua nghị quyết giải thể, quyết định mở thủ tục phá sản;
b) Hai bên thống nhất và có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Hợp đồng là không cần thiết hoặc không khả thi;
c) Bên B chủ động đề nghị chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản và được Bên A chấp thuận;
d) Do gặp những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, địch họa, dịch bệnh và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Căn cứ theo yếu tố, điều kiện thực tế, Bên A và Bên B có thể bổ sung các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 (mười lăm) ngày trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, để cùng xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các điều chỉnh liên quan đến thời gian thực hiện, nội dung thực hiện, thông tin về tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hai bên thống nhất ký phụ lục hợp đồng và là một bộ phận của Hợp đồng.
3. Trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng khiến một trong hai bên không thể thực hiện tiếp hoặc thực hiện không đúng nội dung Hợp đồng, hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm xử lý hậu quả theo quy định của pháp luật.
5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì có thể thỏa thuận đưa tranh chấp ra Trọng tài kinh tế để giải quyết. Trường hợp không có thỏa thuận giải quyết tại Trọng tài kinh tế thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
Điều 7. Hiệu lực của Hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng gồm ... trang bao gồm cả Phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, Bên A giữ .. bản, Bên B giữ ... bản.
2. Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ quyết toán nội dung tài trợ lần cuối của nhiệm vụ hoặc khi có quyết định chấm dứt Hợp đồng và các bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan.
	Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



___________________
1 Tên nhiệm vụ theo Quyết định phê duyệt
Phụ lục V
NỘI DUNG (HẠNG MỤC), TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ ĐẦU RA, KINH PHÍ
(Kèm theo Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ số              /20.../HĐ-TT.....)

	TT
	Hạng mục
	Kết quả đầu ra
	Kinh phí tài trợ (đồng)
	Thời gian thực hiện
	Hồ sơ thanh toán
	Ghi chú

	
	
	Tên kết quả
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	



Mẫu số I.15
	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	(Số hiệu văn bản)
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ......
Căn cứ Hợp đồng số: .............................. ký ngày ......./....../...... về việc tài trợ thực hiện nhiệm vụ ...., [Tên Tổ chức, doanh nghiệp] xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với các nội dung sau:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
	STT
	Nội dung
	Thông tin chi tiết

	1
	Tên nhiệm vụ:
	[Ghi đầy đủ, chính xác tên nhiệm vụ như trong hợp đồng]

	2
	Mã số nhiệm vụ:
	[Nếu có]

	3
	Tổ chức/Doanh nghiệp chủ trì:
	[Tên đầy đủ theo giấy đăng ký kinh doanh]

	
	Địa chỉ:
	

	
	Điện thoại:
	

	
	Email:
	

	4
	Người đại diện theo pháp luật:
	Họ và tên: [Ghi rõ họ tên]
Chức vụ:
Điện thoại:                         Email:

	5
	Thời gian thực hiện:
	Theo hợp đồng: Từ ......./......./........ đến ......./......./........
Thời gian gia hạn (nếu có): Đến ngày ......./......./........ (Theo quyết định số...)
Thời gian thực tế: Từ ....../......./........ đến ....../......./........

	6
	Tổng kinh phí thực hiện:
	Tổng số: ..................... đồng
Trong đó:
- Ngân sách Nhà nước: ................ đồng
- Ngoài ngân sách nhà nước: ….... đồng


PHẦN II: NỘI DUNG, KẾT QUẢ ĐẦU RA
Bảng tổng hợp các nội dung công việc đã thực hiện và kết quả đạt được so với Thuyết minh/Hợp đồng đã được phê duyệt
	TT
	Hạng mục
	Kết quả đầu ra đã được phê duyệt
	Kết quả thực hiện đến thời điểm nộp báo cáo
	Ghi chú

	
	
	Tên kết quả
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật
	Hoàn thành
	Đang triển khai
	Chưa triển khai
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN III: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
Bảng chi tiết tình hình sử dụng kinh phí được tài trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn đối ứng cho các hoạt động của nhiệm vụ.
	STT
	Nội dung/ Hạng mục chi
	Kinh phí phê duyệt theo kế hoạch
	Kinh phí đã sử dụng (đồng)
	Kinh phí đã quyết toán (đồng)

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài NSNN
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài NSNN

	1
	Nội dung 1:...
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục 2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2:...
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	...
	...
	
	


(Chi tiết hồ sơ thanh quyết toán được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này)
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA NHIỆM VỤ
1. Hiệu quả về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Mức độ làm chủ, cải tiến công nghệ sau khi thực hiện nhiệm vụ.
- Các sản phẩm mới, quy trình mới, giải pháp mới đã được tạo ra.
- Số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...).
- So sánh công nghệ của doanh nghiệp trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Hiệu quả về Kinh tế - Xã hội:
- Doanh thu/Lợi nhuận: Doanh thu/lợi nhuận tăng thêm từ sản phẩm/dịch vụ của nhiệm vụ (ước tính).
- Thị trường: Mở rộng thị trường, tăng thị phần, phát triển sản phẩm xuất khẩu...
- Năng suất & Chi phí: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng.
- Việc làm: số lượng việc làm mới được tạo ra.
- Tác động khác: Tác động đến môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp cho ngành/lĩnh vực...
3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị:
- Khó khăn, vướng mắc: [Nêu rõ những khó khăn khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai, ví dụ: thủ tục hành chính, biến động thị trường, vấn đề kỹ thuật...]
- Đề xuất, kiến nghị: [Đề xuất với Quỹ, các cơ quan quản lý Nhà nước để cải thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ ĐMST trong tương lai]
PHẦN V: DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO
(Liệt kê các tài liệu, minh chứng gửi kèm báo cáo)
1. Bản sao Hợp đồng
2. Các báo cáo chuyên đề, báo cáo phân tích, bản vẽ thiết kế...
3. Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ tài chính liên quan.
4. Giấy chứng nhận (Sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm...) (nếu có)
5. Ảnh chụp/Video minh họa sản phẩm, dây chuyền công nghệ.
6. Các tài liệu khác có liên quan.
[Tên Tổ chức, doanh nghiệp] cam kết các thông tin báo cáo trên là trung thực và chính xác. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của số liệu và nội dung báo cáo.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, quyết định.

	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



Phụ lục VI
DANH MỤC HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ......... số ...../.....)

	Mã minh chứng
	Loại tài liệu
	Số/Ký hiệu
	Ngày ban hành
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	MC-001
	Hợp đồng/ Hóa đơn/ Chứng chỉ...
	Số
	
	Đơn vị
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



